Đề tài: “Một số phương pháp tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 

biểu thức đại số lớp 9”

A. MỞ ĐẦU

1.  Lý do chọn đề tài:

Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu Đại số lớp 9, tôi nhận thấy những năm gần đây trong các đề thi học kỳ, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hoặc các đề ôn thi tham khảo, đặc biệt là các kỳ thi học sinh giỏi toán của học sinh lớp 9 thường có những bài toán yêu cầu tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của một biểu thức nào đó. Đây là dạng toán các em đã được làm quen một số dạng toán cơ bản nhất ở chương trình đại số lớp 8 - chương I. Tuy nhiên các bài toán liên quan đến tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số lớp 9 là dạng toán khó và đa dạng đối với các em học sinh vì kiến thức đã nâng cao dần và phức tạp hơn. Để giải được các dạng toán này đòi hỏi các em nắm vững các kiến thức toán, biết tổng hợp các kiến thức đó và vận dụng tư duy sáng tạo sử dụng các phương pháp khác nhau từ dễ đến khó trong quá trình làm.  

Câu hỏi đặt ra là : “Làm thế nào để giúp các em có thể tìm được một phương pháp đúng khi gặp một bài toán về tìm Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số lớp 9”
Sau 2 năm được phân công giảng dạy và ôn thi tuyển sinh Toán 9, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào cho các em làm quen  và tự tin không sợ sai khi đặt bút làm các bài tập dạng toán này bằng một số phương pháp giải cơ bản, dễ hiểu và chính xác nhất. Với mong muốn đó tôi xin đưa ra sáng kiến “Một số phương pháp tìm Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số lớp 9”.
2. Mục đích của đề tài:
Với đề tài ““Một số phương pháp tìm Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số lớp 9”, tôi mong muốn giúp học sinh lĩnh hội được kiến thức mới, tiếp thu được những dạng toán khó về tìm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, hiểu được bản chất của bài toán và dần dần tìm được quy luật tìm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số lớp 9. Ngoài ra mong muốn của tôi nhằm trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để đề tài này ngày càng hoàn thiện hơn có thể vận dụng cho các giáo viên trong trường và giáo viên các trường khác khi dạy Toán 9.
3. Nhiêm vụ của đề tài:

- Hướng dẫn học sinh giải được bài tập khó về tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số bằng mốt số phương pháp cơ bản từ dễ đến khó. 
- Giúp các em tự tin khi gặp dạng toán này, kích thích tính tự học, say mê môn học tự nhiên nói chung và môn toán nói riêng.
- Là phương tiện góp phần phát triển tư duy, năng lực trí tuệ và hình thành phẩm chất đạo đức cho học sinh.

- Giúp học sinh phát triển tâm lý nhanh nhẹn, làm việc khoa học, sáng tạo.

4. Phạm vi giới hạn đề tài: 

Đề tài của tôi xoay quanh vào các dạng toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số lớp 9 được minh họa trực quan bằng các dạng toán  của một số bài toán cơ bản của biểu thức đại số trong chương trình toán lớp 8 và 9, có bài giải rõ ràng, một số bài tập ví dụ cho thêm để tham khảo cho từng phương pháp. 
5. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 

5.1. Đối tượng nghiên cứu: 
Giáo viên dạy toán THCS và học sinh khối 8; 9.

5.2. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu sách tham khảo để tìm ra những dạng cụ thể từ đó tổng hợp thành một số phương pháp giải cho từng dạng toán.
- Nghiên cứu các phương pháp giải các bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số trong chương trình THCS.

- Cho học sinh làm một số bài tập tương tự để rèn luyện kỹ năng và phát triển tư duy cho học sinh trong quá trình giảng dạy các tiết luyện tập. 
- Chỉ ra một số sai lầm trong quá trình học sinh làm bài và hướng khắc phục cụ thể trong cách trình bày bài giải.
- Tham khảo ý kiến và học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
6. Điểm mới trong đề tài:

- Các bài toán tìm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong biểu thức đại số rất đa dạng, phong phú, mỗi sách mỗi kiểu dạy, mỗi cách trình bày khác nhau làm học sinh khó có thể định hướng phương pháp giải và ngán ngẩm khi làm bài toán dạng này. Đề tài này sẽ góp phần phát triển khả năng tự suy luận, tổng hợp vấn đề của học sinh; Giúp các em thấy được cái hay, cái đẹp, sức hấp dẫn của toán học, kích thích sự tò mò, khám phá, tìm hiểu và bớt áp lực khi đứng trước một bài toán khó.

- Trình bày cụ thể các dạng toán theo mức độ từ dễ đến khó, từ cơ bản đến phức tạp, kèm theo đó tôi mạnh dạn đưa ra một số mẹo khi làm bài để học sinh chỉ cần đọc đề bài có thể áp dụng ngay các phương pháp như hướng dẫn mà không cần phải suy nghĩ nhiều hướng đi giúp tiết kiệm được thời gian và đạt trọn số điểm trong các kì thi quan trọng.
B. NỘI DUNG

I. Quá trình tìm hiểu, khảo sát thực trạng: 

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo tận tình của Ban giám hiệu của trường THCS Dĩ An.

- Có nhiều phương tiện tham khảo, tra cứu như sách, báo, mạng internet từ các nguồn đáng tin cậy….

- Học hỏi các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm thông qua họp tổ, thao giảng trường, thị xã. Được tham gia các chuyên đề, các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè. 
- Tôi có tinh thần học hỏi và đầu tư nghiên cứu về chuyên môn khi được giao nhiệm vụ làm sáng kiến.
2. Khó khăn:

- Học sinh chưa quen thuộc và có tâm lý “sợ” khi gặp với các dạng toán tìm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số.

- Học sinh hiện nay tiếp xúc nhiều thông tin, nhiều phương tiện giải trí khiến các em không hứng thú với việc học, chưa có thói quen tự học, tự nghiên cứu để tự tìm ra vấn đề mới.
- Số tiết luyện tập theo phân phối chương trình còn ít nên giáo viên khó có thể triển khai, bồi dưỡng dạng toán này cho học sinh tại lớp.
3. Thực trạng:

Qua những thuận lợi và khó khăn tôi vừa nêu trên tôi rút ra rằng: 
- Học sinh chưa nhạy bén trong việc vận dụng các phương pháp đã học áp dụng vào giải các bài tập khó; Suy luận còn kém, cách trình bày thiếu logic, chưa có tính khoa học. Tính tự học chưa cao, gặp một bài toán khó các em không biết mình phải làm gì? Phải đi hướng nào?

- Học sinh chơi game nhiều (do không có sự quan tâm của gia đình) nên việc học càng ngày càng giảm sút, lớp nhiều học sinh yếu Toán
- Toán học đã khó, các bài toán về tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất còn khó hơn nên dễ làm nản lòng các em nếu không có sự hướng dẫn tỉ mỉ, thực tế.

II. Biện pháp khắc phục:

1. Đối với giáo viên: 

- Hướng dẫn học sinh phương pháp giải một cách tỉ mỉ, rõ ràng; Động viên kịp thời học sinh; Khích lệ tinh thần học tập của học sinh. Hãy xem học sinh  như  chính con, em ruột của mình, đem hết toàn tâm, toàn ý để dạy các em.
- Phải hệ thống kiến thức trọng tâm trong chuyên đề. Trong mỗi dạng toán cần khai thác triệt để các cách giải. 
- Phải đưa theo từng dạng bài tập (có kiến thức tổng quát), có bài mẫu cho học sinh dễ hiểu.
- Giáo viên cần phải nghiên cứu, tham khảo tài liệu, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp để tìm ra phương pháp giải, cách giải ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Đối với học sinh:

- Có tính kiên trì, nhẫn nại, ham học.
- Cần nắm vững các kiến thức trọng tâm của môn toán.

- Có ý thức tự giác học tập.

- Yêu thích môn học.
III. Nội dung:

Dạng toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số trong biểu thức rất khó và rất đa dạng, nếu không nắm vững được kiến thức rất dễ mắc sai lầm khi giải, ngay cả học sinh giỏi cũng vẫn làm sai khi gặp một bài toán về tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số. Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu, tôi rút ra một số dạng toán cơ bản và phương pháp giải các dạng toán đó; giúp học sinh khối 8 và 9, biết được phương pháp làm, tránh được những sai lầm và rèn luyện kỹ năng giải toán.

1. Các dạng toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất:

Có nhiều cách tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong một biểu thức, trên đây là một số dạng trọng tâm được chia thành những phần chính sau:

  a) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất khi biểu thức là một đa thức
☻  Biểu thức là một tam thức bậc hai.

☻  Biểu thức là một đa thức bậc hai nhiều biến. 

☻  Biểu thức là một đa thức bậc cao.

☻  Biểu thức có tổng hai số hoặc tích hai số là một số không đổi.

b) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất khi biểu thức là một phân thức :

☻  Biểu thức là nghịch đảo của tam thức bậc hai.

☻  Biểu thức có mẫu và tử đều chứa biến.

c)  Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất khi biểu thức là một căn thức:

d) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất khi biểu thức có thêm điều kiện :

☻  Biểu thức là đa thức có thêm điều kiện.

☻  Sử dụng bất đẳng thức Côsi để tìm cực trị.

2. Phương pháp hướng dẫn và những ví dụ minh họa:

a)  Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất khi biểu thức là một đa thức:

☻ Biểu thức là một tam thức bậc hai:

Đối với dạng này, tôi hướng dẫn học sinh cách giải theo phương pháp sau: Bằng cách nhóm, thêm, bớt hoặc tách các hạng tử một cách hợp lý, ta biến đổi các biểu thức đã cho về tổng các biểu thức không âm (hoặc không dương) và những hằng số. 

· Tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN hay min)

F(x) = g2(x) ± M 
[image: image1.wmf]³

 ± M

 Dấu “=” chỉ xảy ra khi g(x) = 0, khi đó GTNN của F(x) là ±M 

· Tìm giá trị lớn nhất (GTLN hay max)

N(x) = – h2(x) ± M’ 
[image: image2.wmf]£

 ±M’

Dấu “=” chỉ xảy ra khi h(x) = 0, khi đó giá trị lớn nhất của N(x) là ±M’ 

                  
Ví dụ: Tìm giá trị nhỏ nhất của A = 4x2 – 8x + 15
Phân tích biểu thức A thành tổng (hoặc hiệu) bình phương của đa thức biến x với một số; sau đó tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Ta có: 
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Dấu “=” chỉ xảy ra khi (2x–2)2 = 0  hay  2x – 2 = 0  
[image: image5.wmf]Û

   x =1

Khi đó A đạt giá trị nhỏ nhất  là 11.


Ví dụ:  Tìm giá trị lớn nhất  của  B = –3x2 +6x –2

Ta có: 
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Dấu “=” chỉ xảy ra khi x = 1, khi đó giá trị lớn nhất của B là –1.     

* Nhận xét : 

- Nếu hệ số a của tam thức là số chính phương thì ta để nguyên và tách thành hằng đẳng thức.

- Nếu hệ số a không là số chính phương thì trước khi tách thành hằng đẳng thức ta đặt hệ số a làm nhân tử chung.

* Một số bài tập tự luyện :

Bài 1 : Tìm giá trị  nhỏ nhất của 

a) x2 – 5x –7
           b) 2x2 + 20x – 43

c) 9x2 + 3x  +2

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của 

a) –3x2 +12x +11

b)  –x2 – 43

c) –16x2 + 8x  +2

☻ Biểu thức là một đa thức bậc hai nhiều biến:


Ví dụ: Tìm  giá trị nhỏ nhất của  C = x2–6x+y2+2y–15
Gặp một đa thức bậc hai có nhiều biến, tôi hướng dẫn các em biến đổi đa thức đã cho về dạng tổng hoặc hiệu bình phương của nhiều đa thức với một số rồi từ đó tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

Trong ví dụ bài tập, ta có : 
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Dấu “=” chỉ xảy ra khi x = 3 và y = –1. Khi đó giá trị nhỏ nhất của C là –25 

* Một số bài tập tự luyện:

Tìm giá trị  nhỏ nhất của:

a) A = x2 + 2y2 + 9z2 – 2x + 12y + 6z + 24

b) B = x2 + 15y2 + xy + 8x + y  + 1992

☻ Biểu thức là một đa thức bậc cao:

Phương pháp chung : 

Đưa đa thức về dạng tổng hoặc hiệu của bình phương của một đa thức với một số rồi từ đó tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức.


Ví dụ : Tìm giá trị nhỏ nhất  của biểu thức: 

A = (x –1)(x+2)(x+3)(x+6)

Với ví dụ trên, tôi gợi ý cho các em cách làm như sau: Nhóm các nhị thức thành đôi một sao cho khi nhân các cặp nhị thức sau khi nhóm sẽ xuất hiện tích của hai đa thức bậc hai có các hệ số a và  b bằng nhau. Biến đổi đưa về dạng tổng bình phương của một đa thức với một số rồi tìm cực trị.

Ta có: A = (x–1)(x+2)(x+3)(x+6)

             = (x–1)(x+6)(x+2)(x+3)      

             = (x2+5x–6)(x2+5x+6)

             = (x2+5x)2 – 62  = (x2+5x)2 – 36
[image: image8.wmf]36
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Dấu “=” chỉ xảy ra khi x = –5 hoặc x = 0. 

Khi đó giá trị nhỏ nhất của A là –36.     
   

Ví dụ : Tìm giá trị nhỏ nhất  của biểu thức: 

B = (x–1)(x–2)(x–5)(x–6)

Ta có: B = (x–1)(x–6)(x–2)(x–5) 

               = (x2–7x+6)(x2–7x+10)
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Vậy giá trị nhỏ nhất của B là –4.

* Một số bài tập tự luyện :

Bài 1 : Tìm giá trị  nhỏ nhất của biểu thức:

a) A = (x2–1)(3x–10)(3x–16) 

b) B = x(x+1)(x+2)(x+3)
☻ Biểu thức có tổng hai số hoặc tích hai số là một số không đổi.

Phương pháp:

1. Nếu hai số có tổng không đổi thì tích của chúng lớn nhất khi và chỉ khi hai số đó bằng nhau.
2. Nếu hai số dương có tích không đổi thì tổng của chúng bé nhất  khi và chỉ khi hai số đó bằng nhau.


Ví dụ : Tìm giá trị lớn nhất của A = x3 (54–x3)

Biểu thức A là tích của hai số x3 và  54 – x3  có tổng  x3 +54 – x3  = 54 (không đổi) nên tích lớn nhất của A xảy ra khi và chỉ khi  x3 = 54 – x3  
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 2x3 = 54 
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 x3 = 27
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x = 3.

Khi đó giá trị lớn nhất  A = 729 
[image: image13.wmf]Û

 x = 3

Ví dụ: Tìm giá trị nhỏ nhất của  
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Vì x > 0, ta có: 
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có tích 
[image: image16.wmf]9
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Nên tổng nhỏ nhất của A xảy ra khi và chỉ khi :  
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(vì x>0)

Khi đó giá trị nhỏ nhất của A = 
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b) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất khi biểu thức là một phân thức :

☻ Biểu thức là nghịch đảo của tam thức bậc hai :
 Phương pháp :

 Trong trường hợp biểu thức là nghịch đảo của một tam thức bậc hai, ta cũng phân tích thành tổng của bình phương một nhị thức của x với một số và chú ý rằng : Nếu tử Thức của một phân thức không đổi thì chỉ phân thức dương mới có giá trị lớn nhất khi mẫu thức đạt giá trị nhỏ nhất và chỉ phân thức dương mới có giá trị nhỏ nhất khi mẫu thức đạt giá trị lớn nhất.

Ví dụ: Tìm giá trị lớn nhất của    
[image: image19.wmf]2
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Với bài toán trên, ta phân tích mẫu thức dưới dạng tổng của bình phương một nhị thức của x với một số. Sau đó xem phần phương pháp để tìm cực trị của biểu thức đã cho.
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Do đó : 
[image: image21.wmf](

)

2

11

19

3219

x

£

-+

 (Phân thức dương có mẫu đạt giá trị nhỏ nhất)
Hay 
[image: image22.wmf](
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Vậy giá trị lớn nhất của A là 
[image: image23.wmf]2
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Ví dụ: Tìm giá trị nhỏ nhất của 
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Ta có : 
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Vì 
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 (Phân thức dương có mẫu đạt giá trị nhỏ nhất)
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 (Nhân hai vế cho -1)

Dấu “=” xảy ra khi x = 0. Khi đó giá trị  nhỏ nhất của D là –2.

* Một số bài tập tự luyện :

Bài 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của 

a) 
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Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của
a) 
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☻ Biểu thức có mẫu và tử chứa biến :

- Biến đổi biểu thức đưa dạng phương trình bậc hai.

- Xét từng trường hợp có thể xảy ra : Hệ số a=0 hoặc a
[image: image34.wmf]¹

0.

- Giá trị lớn nhất, giá trị bé nhất khi phương trình có nghiệm 

(
[image: image35.wmf]D



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image36.wmf]³

0 hoặc 
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D



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image38.wmf]³
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Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  

A = 
[image: image39.wmf]2
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Xét A =   
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Vì x2 + x + 1 >0 với mọi x, nên ta quy đồng hai vế, bỏ mẫu rồi biến đổi thành phương trình bậc hai theo x.


[image: image41.wmf](

)

22

11

Axxx

++=+
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+ Nếu A = 1 thì x = 0   (1)

+ Nếu A 
[image: image44.wmf]¹

1 ; A có giá trị lớn nhất, có giá trị bé nhất khi và chỉ khi phương trình (*) có nghiệm (
[image: image45.wmf]0)
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)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

410

2222

2320

AA

AAAA

AA

Û--³

Û-++-

Û--³

     


[image: image47.wmf]2
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Từ (1) và (2) suy ra giá trị lớn nhất của A là 2 và giá trị nhỏ nhất của A là 
[image: image48.wmf]2
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Ví dụ : Tìm  giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  
[image: image49.wmf]2
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Bài này có thể hướng dẫn các em thêm hai cách giải : 

Cách 1 :

- Tách tử số thành  tổng của hai đa thức, trong đó có một đa thức rút gọn được với mẫu thức và đa thức còn lại có thể kết hợp với mẫu thành bình phương của một phân thức.

- Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

Bài giải :

Với điều kiện x 
[image: image50.wmf]¹

 0, ta có:
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Vậy giá trị nhỏ nhất của B là 5.
Cách 2 : 

- Biến đổi biểu thức B thành tổng của từng phân thức.

- Đặt ẩn phụ, tìm cực trị của biểu thức có chứa  ẩn phụ.
Với điều kiện x 
[image: image52.wmf]¹

 0, ta có: 
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Đặt  
[image: image54.wmf]1
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ta được :

B =  y2 – 2y +6 = y2 – 2y +1 + 5 = (y – 1)2 + 5 
[image: image55.wmf]³

 5

Vậy giá trị nhỏ nhất của B là 5.

* Một số bài tập tự luyện:

Bài 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của:

a) 
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b)  
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c) 
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Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của:

a) 
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2

3613

24

xx

A

xx

++

=

++



b)  
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c)  Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất khi biểu thức là một căn thức :

Phương pháp : Biến đổi  biểu thức trong căn dưới dạng tổng của bình phương một đa thức với một số dương, sau đó tìm cực trị của chúng.
Ví dụ : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
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Ta có 
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Dấu “=” xảy ra khi x = 1. Khi đó giá trị nhỏ nhất của B là 2.

d)  Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất khi biểu thức có thêm điều kiện:

    ☻ Biểu thức có điều kiện:

        Phương pháp :
- Đưa biểu thức về dạng tổng hoặc hiệu bình phương của một đa thức với một hằng số  (Chú ý đến điều kiện đề bài cho để làm cơ sở trong việc tách thành hằng đẳng thức).

- Tìm cực trị của biểu thức đó .


Ví dụ : Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

S = x2 +y2
Biết rằng giữa x và y có mối liên hệ sau: 5x2 + 8xy + 5y2 = 36

Ta biến đổi biểu thức S về dạng tổng của hai đa thức sao cho đa thức đầu có liên quan đến điều kiện đã cho và đa thức sau có thể đưa về bình phương một tổng (hoặc một hiệu) của một đa thức chứa biến x, y. Sau đó tìm cực trị của S.

Ta có S = x2 + y2 

             = 5x2 + 8xy + 5y2 – (4x2 +8xy +4y2)

           = 36 – 4(x+y)2 
[image: image63.wmf]£

 36

Vậy giá trị lớn nhất của S là 36.

Ta lại có : 

9S = 
[image: image64.wmf](
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[image: image65.wmf]Þ
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Vậy giá trị nhỏ nhất của S = 4.
Chú ý:  Đứng trước bình phương của một tổng (hoặc một hiệu) của đa thức chứa biến nếu là dấu  (–) thì biểu thức đang tìm cực trị đạt giá trị lớn nhất,  nếu là dấu (+) thì biểu thức đang tìm cực trị đạt giá trị nhỏ nhất.
Ví dụ : Cho 
[image: image67.wmf]3
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[image: image68.wmf]3
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Tìm giá trị nhỏ nhất của  A = 4x2 + 16x + 44 

Với dạng toán này học sinh rất dễ mắc sai lầm khi giải mà không quan sát đến điều kiện đề bài cho. Cách giải sai của học sinh :

Có : A = 4x2 + 16x + 44

         = (2x)2 + 2.2x.4 + 42 + 42 +44        

         = (2x + 4)2 + 28 
[image: image69.wmf]³

 28

A đạt giá trị nhỏ nhất khi  và chỉ khi x = –2. 

Khi đó giá trị nhỏ nhất của A là 28.   

Sai của học sinh là các em không để ý đến điều kiện đề bài cho (x = –2 không thỏa mãn  điều kiện đề bài  
[image: image70.wmf]3
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) nên giá trị nhỏ nhất của A không đúng.

Cách giải đúng :

Có : A = 4x2 + 16x  + 44

          = (2x)2 + 2.2x.4 + 42 – 42 +44        

          = (2x + 4)2  +  28 

          = 4(x + 2)2 +28

 Có: 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 32.

Ví dụ : Cho 
[image: image74.wmf](
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 và xy >0 

Tìm giá trị lớn nhất của M = 
[image: image75.wmf]11
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Trong bài tập trên, ta biến đổi phần điều kiện để tìm mối liên hệ giữa x và y, sau đó mới tìm cực trị của biểu thức đã cho.

Ta có: 
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Đặt X= x+1 ; Y = y +1      (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image77.wmf]Þ

 X3+Y3+X+Y = 0
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Vì :  
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                                                                                   (với mọi X, Y)

Nên X+Y = 0 hay x+1+y+1=0
[image: image80.wmf]Þ

 x+y = –2

Có: 
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với mọi 
[image: image82.wmf]0
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[image: image83.wmf](

)

2

144

1

4

xy

xy

³==

+

   

Mặt khác:  M = 
[image: image84.wmf]112
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    (3)    và 
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Từ (3) và (4) 
[image: image86.wmf]Þ

 M = 
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Dấu “=” chỉ  xảy ra khi x = y = –1, khi đó  giá trị lớn nhất của M là –2. 

 ☻ Sử dụng bất đẳng thức Côsi để tìm cực trị :
 
a) Bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm    

Cho x 
[image: image88.wmf]³

 0; y 
[image: image89.wmf]³

 0 
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b) Bất đẳng thức Côsi cho nhiều số không âm (mở rộng)

+ Cho x 
[image: image92.wmf]³

 0; y 
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 0; z 
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+ Cho x1
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 0; x2 
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 0; x3 
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Ví dụ : Cho x, y, z là 3 số không âm và 
[image: image101.wmf]1
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Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 
[image: image102.wmf]222
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Vì x ,y, z là 3 số không âm, áp dụng bất đẳng thức Côsi, ta có : 
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[image: image105.wmf]1
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Ta lại có : 


[image: image106.wmf]222222

2;2;2

xyxyyzyzxzxz

+³+³+³

  (Bất đẳng thức Côsi)
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Dấu “=”  xảy ra khi x = y = z = 
[image: image108.wmf]1
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Khi đó  giá trị nhỏ nhất của A là 
[image: image109.wmf]1
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Ví dụ : Cho x >0 ; y > 0 và x2 + y2 = 1. 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau :

                 P = 
[image: image110.wmf](
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Ta có : P = 
[image: image111.wmf](

)

(

)

11

1111

xy

yx

æö

æö

+++++

ç÷

ç÷

èø

èø


          
[image: image112.wmf]11
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Do x > 0 ; y > 0, áp dụng bất đẳng thức Côsi, ta có :
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Do 
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 (BĐT Côsi) 
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Nên 
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Thay (2) vào (1) :   
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, ta có :
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Ta có : P 
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Từ (1), (3) ; (4), ta được P 
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Dấu bằng trong (5) xảy ra khi đồng thời có dấu bằng trong (1) và (3)   
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Khi đó giá trị nhỏ nhất của P là 
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* Chú ý: Với bài toán này học sinh dễ mắc sai lầm khi tìm giá trị nhỏ nhất mà không xét đến điều kiện đề bài cho có thỏa mãn hay không. 

Cách giải sai của học sinh:

P = 
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Áp dụng BĐT Côsi cho hai số không âm, ta được :
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Từ (1) và (2)  
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 8. 

      Dấu “=” xảy ra khi x = y = 1. Khi đó  giá trị nhỏ nhất của P là 8. 

Để ý rằng dấu “=” xảy ra trong bất đẳng thức P 
[image: image135.wmf]³

 8 khi x= y= 1. Tuy nhiên x2 + y2 = 2 (không thỏa mãn điều kiện đề bài cho x2 + y2 = 1). 
Vậy không thể xảy ra dấu “=” trong bất đẳng thức P 
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 8.

Ví dụ : Cho x 
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0; y 
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 0; z 
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 0 và x + y + z = 1. 

           Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: P = 
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Ta viết P dưới dạng sau :
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Vì x 
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0 ; y 
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 0 ; z 
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Áp dụng bất đẳng thức mở rộng cho 3 số không âm

Ta lại có : 
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Nhân (1) với (2), vế theo vế, ta được :
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Mà x+y + z =1 nên  
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Hay P 
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Dấu “=” xảy ra khi  
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Khi đó giá trị lớn nhất của P là 
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C.  KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được:
Học sinh các lớp tôi giảng dạy tự tin và mạnh dạn đặt bút làm bài hơn khi gặp bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất cơ bản vì các em đã biết hướng giải của bài toán đó. Đây thực sự là những động lực giúp tôi vững tin hơn về cái tâm và chuyên môn của mình giúp học sinh tự học trên con đường dạy học, học sinh có điểm cao hơn khi gặp dạng toán này trong bài kiểm tra 15 phút tại lớp. Tỉ lệ phần trăm điểm kiểm tra trên trung bình trước và sau khi tôi dạy chuyên đề này tại lớp tăng rõ rệt.

	Lớp
	Trước khi dạy
	Sau khi dạy

	9.10
	38%
	64,5%

	9.B
	42%
	78%


2. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm:

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số là dạng toán khó đối với các em học sinh, đặc biệt là học sinh khối 9. Để giải bài toán này, các em cần phải biết vận dụng nhiều phương pháp khác nhau một cách linh hoạt. Trên đây là một số phương pháp cơ bản mà trong quá trình giảng dạy thực tế hay sử dụng để giải các bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số. Với phương pháp hướng dẫn học sinh từ những bài tập cụ thể, khái quát thành dạng tổng quát từ đó giúp học sinh vận dụng để giải. Kết quả hoạc tập của học sinh chính là động lực thúc đẩy việc đầu tư hơn nữa trong nghiên cứu và giảng dạy. Qua đó thể hiện những kinh nghiệm, là sự say mê, không ngừng tìm tòi phát hiện những điều mới mẻ trong những sáng kiến khác trong những năm tiếp theo.

3. Kinh nghiệm rút ra: 

3.1: Đối với học sinh: Cần trang bị những kiến thức cơ bản một cách chắc chắn; Có hứng thú trong môn học; Có tính kiên nhẫn và vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề mới nâng cao hơn, khó hơn.

3.2: Đối với giáo viên:

- Nghiên cứu kỹ các kiến thức, đưa ra những dạng cơ bản, từ đó mới lồng ghép những kiến thức nâng cao; Cần tạo được tình huống gây hứng thú cho học sinh và kích lệ tính tự học và tự nghiên cứu tài liệu của học sinh.

- Nghiên cứu tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

- Phải thực sự yêu thích môn toán; Kiên trì trong quá trình bồi dưỡng

- Hệ thống hóa kiến thức một cách trọng tâm.

- Học hỏi kinh nghiệm đồng  nghiệp, bạn bè..

4. Kiến nghị, đề xuất: 
- Tổ chức các chuyên đề, hội thảo để giáo viên học tập, rút kinh nghiệm.

- Cần trang bị thêm sách tư liệu về bồi dưỡng ôn thi tuyển sinh lớp 10.
5. Lời kết: 

Là một giáo viên dạy toán lớp 9 với số năm kinh nghiệm ít ỏi, tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác giảng dạy, tìm tòi  những phương pháp mới, trọng tâm, dễ hiểu, dễ tiếp thu để truyền đạt kiến thức cho học sinh; Trang bị cho các em vốn kiến thức làm hành trang trong bước đường học tập sau này. 

Đề tài “Một số phương pháp cơ bản tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số lớp 9” cũng nằm trong mục tiêu trên. Đề tài này tôi còn tiếp tục nghiên cứu và hiện tại còn có nhiều thiết sót, kính mong sự đóng góp ý kiến của quý đồng nghiệp để đề này hoàn thiện hơn, góp phần dạy tốt học tốt trong nhà trường.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo khoa, sách bài tập toán, sách giáo viên trong chương trình THCS.

-  “Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi” của PGS-TS Phan Huy Khải.

- “Phương pháp chứng minh bất đẳng thức và tìm cực trị” của Thạc sĩ Lê Hồng Đức.

- Các tài liệu trên mạng internet, tài liệu của đồng nghiệp.

- Các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.

   Dĩ An, ngày 14 tháng 12 năm 2019

Người viết


Đặng Minh Trung
MỤC LỤC
Trường THCS Dĩ An                 Trang 32          Giáo viên : Đặng Minh Trung
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